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ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 ĐỊA 12 SỐ 1 NĂM 2020 

(TRƯỜNG THPT CAO THẮNG) 

 

Câu 1. So với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn 

nhất. Nguyên nhân chính là gì? 

A. Huế là nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất nước ta. 

B. Huế có lượng mưa lớn nhưng bốc hơi ít do mưa nhiều vào mùa thu đông. 

C. Huế có lượng mưa không lớn nhưng mưa thu đông nên ít bốc hơi. 

D. Huế có lượng mưa khá lớn nhưng mùa mưa trùng với mùa lạnh nên ít bốc hơi. 

Câu 2. Vì sao nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/năm? 

A. Tín phong mang mưa tới. 

B. Nhiệt độ cao nên lượng bốc hơi lớn. 

C. Các khối không khí qua biển mang ẩm vào đất liền. 

D. Địa hình cao đón gió gây mưa. 

Câu 3. Tại sao hình thành các trung tâm mưa ít, mưa nhiều ở nước ta? 

A. Hướng núi. 

B. Độ cao địa hình. 

C. Hoàn lưu gió mùa. 

D. Sự kết hợp giữa địa hình và hoàn lưu gió mùa. 

Câu 4. Nước ta cùng có đường biên giới trên biển và trên đất liền với nước nào? 

A. Trung Quốc, Lào. 

B. Lào, Campuchia. 

C. Trung Quốc, Thái Lan. 

D. Trung Quốc, Campuchia. 

Câu 5. Trở ngại lớn nhất của địa hình miền núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của nước ta là gì? 

A. Địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực gây trở ngại cho giao thông. 

B. Địa hình dốc, đất dễ bị xói mòn, lũ quét, lũ nguồn dễ xảy ra. 

C. Động đất dễ phát sinh ở những vùng đứt gãy sâu. 

D. Thiếu đất canh tác, thiếu nước nhất là ở những vùng núi đá vôi. 

Câu 6. Nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước 

ta là gì? 

A. Nước ta là nước nhiều đồi núi. 

B. Nước ta nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-voi-ha-noi-va-thanh-pho-ho-chi-minh-thi-hue-la-noi-co-can-bang-am-lon-nhat-21542
https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-voi-ha-noi-va-thanh-pho-ho-chi-minh-thi-hue-la-noi-co-can-bang-am-lon-nhat-21542
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-nuoc-ta-co-luong-mua-lon-trung-binh-1500-2000-mm-nam-c-cac-khoi-21543
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-hinh-thanh-cac-trung-tam-mua-it-mua-nhieu-o-nuoc-ta-d-su-ket-hop-giua-21544
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-ta-cung-co-duong-bien-gioi-tren-bien-va-tren-dat-lien-voi-nuoc-nao-d-21545
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tro-ngai-lon-nhat-cua-dia-hinh-mien-nui-doi-voi-su-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-21546
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tro-ngai-lon-nhat-cua-dia-hinh-mien-nui-doi-voi-su-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-21546
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-co-ban-nhat-tao-nen-su-phan-hoa-da-dang-cua-thien-nhien-nuoc-ta-la-21547
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-co-ban-nhat-tao-nen-su-phan-hoa-da-dang-cua-thien-nhien-nuoc-ta-la-21547
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C. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm. 

D. Nước ta nằm tiếp giáp với Biển Đông. 

Câu 7. Vì sao địa hình nước ta nhiều đồi núi và chủ yếu là đồi núi thấp? 

A. Lãnh thổ nước ta được hình thành từ giai đoạn tiền Cambri cách đây trên 2 tỉ năm. 

B. Lãnh thổ nước ta được hình thành rất sớm, bị bào mòn lâu dài sau đó lại được nâng lên. 

C. Lãnh thổ nước ta được hình thành chủ yếu trong giai đoạn Cổ kiến tạo. 

D. Lãnh thổ nước ta trải qua nhiều kì vận động tạo núi như Calêđôni, Hecxini, Inđôxini, 

Kimêri, Anpi. 

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, Việt Nam có bao nhiêu tỉnh chung 

đường biên giới với Trung Quốc? 

A. 6 

B. 7 

C. 8 

D. 5 

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7 cho biết, Cao nguyên Lâm Viên 

nằm ở vùng núi nào sau đây? 

A. Vùng núi Tây Bắc 

B. Vùng núi trường sơn Nam. 

C. Vùng núi Đông Bắc 

D. Vùng núi Trường Sơn Bắc. 

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng chịu ảnh hưởng 

của gió Tây khô nóng nhiều nhất là vùng nào? 

A. Bắc Trung Bộ. 

B. Tây Bắc. 

C. Nam Trung Bộ. 

D. Đồng bằng Sông Hồng 

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23. Đi từ bắc vào nam theo biên giới 

Việt - Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu nào? 

A. Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y. 

B. Cầu Treo, Tân Thanh, Lao Bảo, Bờ Y. 

C. Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y. 

D. Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang. 

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tháng 10, 11 bão đổ bộ 

vào nước ta vào khu vực nào? 

A. Bắc Trung Bộ. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-dia-hinh-nuoc-ta-nhieu-doi-nui-va-chu-yeu-la-doi-nui-thap-b-lanh-tho-21548
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-4-5-viet-nam-co-bao-nhieu-tinh-chung-21549
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-4-5-viet-nam-co-bao-nhieu-tinh-chung-21549
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-6-7-cho-biet-cao-nguyen-lam-vien-nam-o-21550
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-6-7-cho-biet-cao-nguyen-lam-vien-nam-o-21550
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-9-hay-cho-biet-vung-chiu-anh-huong-cua-21551
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-9-hay-cho-biet-vung-chiu-anh-huong-cua-21551
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-23-di-tu-bac-vao-nam-theo-bien-gioi-viet-21552
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-23-di-tu-bac-vao-nam-theo-bien-gioi-viet-21552
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-9-hay-cho-biet-thang-10-11-bao-do-bo-21553
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-9-hay-cho-biet-thang-10-11-bao-do-bo-21553
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B. Đông Bắc Bộ. 

C. Nam Trung Bộ. 

D. Tây Nguyên. 

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình 

năm của TP.Hồ Chí Minh là bao nhiêu? 

A. Trên 24oC. 

B. Từ 18 – 20oC. 

C. Từ 20 – 24oC. 

D. Dưới 18oC. 

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tổng lượng mưa trung 

bình tháng XI - IV của TP. Hồ Chí Minh là bao nhiêu? 

A. Từ 200 – 400mm. 

B. Từ 400 – 800mm. 

C. Từ 800 – 1200mm. 

D. Trên 1200mm. 

Câu 15. Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 

B. Là một trong các biển nhỏ ở Thái Bình Dương. 

C. Nằm ở phía Đông của Thái Bình Dương. 

D. Phía đông và đông nam mở ra đại dương. 

Câu 16. Các bộ phận thuộc vùng biển nước ta theo thứ tự từ trong ra ngoài là gì? 

A. Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 

B. Lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy và thềm lục địa 

C. Đường cơ sở, lãnh hải, thềm lục địa và đặc quyền kinh tế 

D. Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đường cơ sở và đặc quyền kinh tế 

Câu 17. Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là nhờ yếu 

tố nào? 

A. Nằm gần Xích đạo, mưa nhiều. 

B. Địa hình 85% là đồi núi thấp. 

C. Ảnh hưởng của gió Tín Phong. 

D. Tiếp giáp với Biển Đông. 

Câu 18. Vùng biển nước ta rộng bao nhiêu km2? 

A. Rộng khoảng 0,5 triệu km2. 

B. Rộng khoảng 1 triệu km2. 

C. Rộng khoảng 1,5 triệu km2. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-9-hay-cho-biet-nhiet-do-trung-binh-nam-21554
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-9-hay-cho-biet-nhiet-do-trung-binh-nam-21554
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-9-hay-cho-biet-tong-luong-mua-trung-binh-21555
https://doctailieu.com/trac-nghiem/can-cu-vao-atlat-dia-li-viet-nam-trang-9-hay-cho-biet-tong-luong-mua-trung-binh-21555
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-dong-co-dac-diem-nao-duoi-day-a-nam-trong-vung-nhiet-doi-am-gio-mua-trac-21556
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-bo-phan-thuoc-vung-bien-nuoc-ta-theo-thu-tu-tu-trong-ra-ngoai-la-gi-a-noi-21557
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nuoc-ta-thoi-tiet-mua-dong-bot-lanh-kho-mua-he-bot-nong-buc-la-nho-yeu-to-21558
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nuoc-ta-thoi-tiet-mua-dong-bot-lanh-kho-mua-he-bot-nong-buc-la-nho-yeu-to-21558
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vung-bien-nuoc-ta-rong-bao-nhieu-km2-b-rong-khoang-1-trieu-km2-trac-nghiem-21559
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D. Rộng khoảng 2 triệu km2. 

Câu 19. Biển Đông giàu về loại tài nguyên khoáng sản nào sau đây? 

A. Dầu khí, than đá, quặng sắt. 

B. Dầu khí, cát, muối biển. 

C. quặng vàng, cát, muối biển. 

D. Thuỷ sản, muối biển. 

Câu 20. Quá trình chủ yếu chi phối địa mạo của vùng ven biển của nước ta là gì? 

A. Xâm thực. 

B. Mài mòn. 

C. Bồi tụ. 

D. Xâm thực - bồi tụ. 

Câu 21. Tác động toàn diện của Biển Đông lên khí hậu nước ta là như thế nào? 

A. Mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn. 

B. Làm cho khí hậu nước ta mang đặc tính khí hậu hải dương nên điều hòa hơn. 

C. Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh, khô trong mùa đông. 

D. Làm giảm bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ. 

Câu 22. Vân Phong là vịnh biển thuộc tỉnh (thành) nào sau đây? 

A. Quảng Ninh. 

B. Đà Nẵng. 

C. Khánh Hoà. 

D. Bình Thuận. 

Câu 23. Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là 

gì? 

A. Nóng, ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa. 

B. Có diện tích lớn gần 3,5 triệu km2. 

C. Biển kín với các hải lưu chạy khép kín. 

D. Có thềm lục địa mở rộng hai đầu thu hẹp ở giữa. 

Câu 24. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí nào? 

A. Thuộc châu Á. 

B. Nằm ven biền Đông, phía tây Thái Bình Dương. 

C. Nằm trong vùng nội chí tuyền. 

D. Nằm trong vùng khí hậu gió mùa. 

Câu 25. Gió mùa đông hoạt động ở nước ta trong thời gian nào? 

A. Từ tháng 5 đến tháng 10. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bien-dong-giau-ve-loai-tai-nguyen-khoang-san-nao-sau-day-b-dau-khi-cat-muoi-21560
https://doctailieu.com/trac-nghiem/qua-trinh-chu-yeu-chi-phoi-dia-mao-cua-vung-ven-bien-cua-nuoc-ta-la-gi-c-boi-21561
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tac-dong-toan-dien-cua-bien-dong-len-khi-hau-nuoc-ta-la-nhu-the-nao-b-lam-cho-21562
https://doctailieu.com/trac-nghiem/van-phong-la-vinh-bien-thuoc-tinh-thanh-nao-sau-day-c-khanh-hoa-trac-nghiem-21563
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-cua-bien-dong-co-anh-huong-nhieu-nhat-den-thien-nhien-nuoc-ta-la-gi-a-21564
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-cua-bien-dong-co-anh-huong-nhieu-nhat-den-thien-nhien-nuoc-ta-la-gi-a-21564
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-chat-nhiet-doi-cua-khi-hau-nuoc-ta-duoc-quy-dinh-boi-vi-tri-nao-c-nam-21565
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gio-mua-dong-hoat-dong-o-nuoc-ta-trong-thoi-gian-nao-c-tu-thang-11-den-thang-4-21566
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B. Từ tháng 6 đến tháng 12. 

C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

D. Từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. 

Câu 26. Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là 

gì? 

A. Gió mùa mùa đông nhưng đã biến tính khi vượt qua dãy Bạch Mã. 

B. Gió địa phương hoạt động thường xuyên suốt năm giữa biển và đất liền. 

C. Gió tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm. 

D. Gió mùa mùa đông xuất phát từ cao áp ở lục địa châu Á. 

Câu 27. Khu vực chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông bắc ở nước ta là khu 

vực nào? 

A. Đồng bằng sông Hồng. 

B. Vùng núi Tây Bắc. 

C. Vùng núi Đông Bắc. 

D. Vùng núi Trường Sơn Bắc. 

Câu 28. Kiểu rừng đặc trưng của nước ta hiện nay là gì? 

A. Rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. 

B. Rừng gió mùa thường xanh. 

C. Rừng gió mùa nửa rụng lá. 

D. Rừng ngập mặn thường xanh ven biển. 

Câu 29. Ở nước ta, Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào? 

A. Giữa mùa gió Đông Bắc. 

B. Giữa mùa Gió Tây Nam. 

C. Đầu mùa gió Đông Bắc và giữa mùa gió Tây Nam. 

D. Chuyển tiếp giữa hai mùa gió. 

Câu 30. Trong chế độ khí hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa nào? 

A. Mùa đông lạnh, nhiều mưa và mùa hạ nóng, ít mưa. 

B. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, ít mưa. 

C. Mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. 

D. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, mưa nhiều. 

 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/gio-dong-bac-thoi-o-vung-phia-nam-deo-hai-van-vao-mua-dong-thuc-chat-la-gi-c-21567
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gio-dong-bac-thoi-o-vung-phia-nam-deo-hai-van-vao-mua-dong-thuc-chat-la-gi-c-21567
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khu-vuc-chiu-tac-dong-manh-nhat-cua-gio-mua-dong-bac-o-nuoc-ta-la-khu-vuc-nao-21568
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khu-vuc-chiu-tac-dong-manh-nhat-cua-gio-mua-dong-bac-o-nuoc-ta-la-khu-vuc-nao-21568
https://doctailieu.com/trac-nghiem/kieu-rung-dac-trung-cua-nuoc-ta-hien-nay-la-gi-a-rung-ram-nhiet-doi-am-la-rong-21569
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nuoc-ta-tin-phong-hoat-dong-manh-nhat-vao-thoi-gian-nao-d-chuyen-tiep-giua-21570
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-che-do-khi-hau-o-mien-bac-phan-chia-thanh-2-mua-nao-c-mua-dong-lanh-it-21571
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 ĐỊA 12 SỐ 1 NĂM 2020 - (TRƯỜNG THPT CAO 

THẮNG) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 16 A 

Câu 2 C Câu 17 D 

Câu 3 D Câu 18 B 

Câu 4 D Câu 19 B 

Câu 5 A Câu 20 C 

Câu 6 A Câu 21 B 

Câu 7 B Câu 22 C 

Câu 8 B Câu 23 A 

Câu 9 B Câu 24 C 

Câu 10 A Câu 25 C 

Câu 11 C Câu 26 C 

Câu 12 C Câu 27 C 

Câu 13 A Câu 28 A 

Câu 14 B Câu 29 D 

Câu 15 A Câu 30 C 

 


